
ĐỀ ÔN TẬP TRONG HÈ – MÔN TOÁN – LỚP 2 

ĐỀ 1 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Số gồm 6 trăm, 5 đơn vị, 7 chục  viết là:                

A. 657               B. 675                                           C. 527  

Câu 2. Số liền sau của một số là 312 thì số liền trước của số đó là:     

A.  310                                        B. 311                   C. 312                               

Câu 3. 48 – 9 <………..< 27 + 14                                     

Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 26                                            B. 39                                               C. 40 

Câu 4. 47 + 35 =…..…Số cần điền vào chỗ chấm là:                

A. 81                                            B. 82                                              C. 83                

Câu 5. Tâm đi ngủ lúc 12 giờ trưa. Tâm ngủ trong 1 giờ. Tâm sẽ thức dậy lúc:           

A. 12 giờ                                      B. 13 giờ                                        C. 14 giờ                                                    

Câu 6. Viên ngọc trai có dạng hình gì?                    

A. khối trụ                              

B. khối cầu             

C. khối hộp chữ nhật 

  

Câu 7. 3m 5 cm =……cm. Số cần điền vào chỗ trống là:       

A.   35 cm                                      B. 305 cm                                 C. 53 cm 

Câu 8. Có 45l mật ong, đổ đều vào các lọ, mỗi lọ 5l. Hỏi đổ được mấy lọ mật ong như 

thế?     

B.   7 lọ                                          B. 8 lọ                                        C. 9 lọ 

Bài 2: Quan sát biểu đồ tranh dưới đây rồi điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống. 

 



- Mỗi loại cốc có bao nhiêu cái?                                

 

 

 

 

 

 

-  Loại cốc có số lượng nhiều nhất là cốc hình ………………………..      

- Số cốc hình con khỉ ít hơn số cốc hình con hổ là: ……….. cái cốc. 

- Tổng số cốc giấy chúng em đã trang trí được là: ………….  cái cốc. 

Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống dưới đây. 

a) Tích của số liền trước số 3 và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: ………. 

b) Độ dài đường gấp khúc ABCDE có AB = 11 cm; BC = 14 cm; CD = 12 cm; DE = 2 dm 

là: ……….cm. 

 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1.  

a) Đặt tính rồi tính.                       b) (0,75 điểm) Tính         

       436 + 127                 752 –  408                                674  -  5 x 9 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Bài 2. Giải bài toán  

       Trang trại nhà bác Lan có 160 con bò. Số cừu nhiều hơn số bò là 76 con.  Hỏi trang 

trại nhà bác Lan có bao nhiêu con cừu?  

Bài giải 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 



ĐỀ 2 

PHẦN I:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Bài 1. Các số 652; 562; 625; viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:  

A. 562; 652; 625        B. 652; 562; 625      

 C. 562; 625; 652     D. 625; 562; 652       

Bài 2. Chiều dài của cái bàn khoảng 15……. Tên đơn vị cần điền vào chỗ chấm là:  

A. cm                B. km                C. dm             D. m 

Bài 3. Thương của phép chia có số bị chia bằng 40 và số chia bằng 5 là:  

A. 9              B. 8                 C. 7           D. 6 

Bài 4.  Mỗi nhóm có 5 học sinh, có 9 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh?  

A. 13 học sinh B. 36 học sinh C. 32 học sinh D. 45 học sinh 

Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:  

 

 

 

 

 

 

Bài 6. Quan sát biểu đồ tranh và trả lời câu hỏi: (0,5đ) 

Khối hộp chữ 

nhật 

 

                                                             

Khối trụ 
                        

 

Khối hộp lập 

phương 

 

           

Khối hộp nào nhiều nhất : 

A. Khối hộp chữ nhật                     B. Khối trụ            C. Khối hộp lập phương 

Bài 7.Cô giáo có 3 hộp quà màu đỏ và 3 hộp quà màu xanh. Cô tặng các hộp quà cho 4 học 

sinh. Mỗi học sinh nhận được 1 hộp quà. Vậy khả năng Cô giáo còn lại 2 hộp quà màu xanh 

là:   A. Chắc chắn               B. Có thể       C. Không thể  

a. Số 875 đọc là Tám trăm bảy năm. 

b. Số liền trước của số lớn nhất có ba chữ số là:998. 

 
c. Giá trị của chữ số 8 trong số 287 là: 80. 

d. 400 là số tròn chục. 

  

  

  

  



PHẦN II: Tự luận   

Bài 8. Đặt tính rồi tính                   

          65 + 125       319 + 425    628 - 109             547 - 96 

 

 

                

 

                 
                 
                 
 

 

                

 

                 
                 
                 
 

 

                

 

                 
                 
                 

Bài 9. Tính  

a. 236kg + 64kg – 100kg = ………………….. b. 45 :  5 + 15 = ………………….. 

                                         = …………………..                        = ………………….. 

Bài 10. Hình dưới đây có …..khối trụ, …..khối cầu.     

 

 

 

 

 

 

 

Bài 11. Bác Lan thu hoạch được 573kg thóc nếp. Bác Hùng thu hoạch được ít hơn bác 

Lan 48 kg thóc nếp. Hỏi bác Hùng thu hoạch được bao nhiêu ki- lô- gam thóc nếp?  

Bài giải 

 

 

                

 

                 
                 
                 
 

 

                

 

                 
                 
                 
 

 

                

 

                 
                 
                 

Bài 12. Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với số lớn nhất có 1 chữ số ta được kết quả 

bằng 45.  

Số đó là: ……………………… 

 

 



ĐỀ 3 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

1. Từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm có số giờ là: 

    A. 13 giờ               B. 24 giờ                     C. 14 giờ                 D. 12 giờ                   

2.  Trong các số sau: 345; 235; 354; 253. Số lớn nhất là:  

    A. 345       B. 235          C. 354                      D. 253 

 3. Hai trăm, ba chục, một đơn vị hợp thành số nào? 

  A. 113 B. 311 C. 213       D. 231 

4. 5m5dm = ........... dm 

A.10                           B.   10dm.                  C. 50                        D. 55 

5. Có 40 cái nhãn vở, chia đều cho 5 học sinh. Mỗi học sinh có: 

   A.  8 cái B. 35 cái   C. 35 cái     D. 9 cái 

6. Tổng của số tròn trăm nhỏ nhất với số tròn chục nhỏ nhất là: 

     A. 100       B. 110            C. 210  D. 220 

7.Tính độ dài đường gấp khúc biết độ dài các đoạn thẳng là 6 cm, 7 cm, 5 cm : 

 A. 18 cm  B. 27 cm  C. 24 cm  D. 9 dm 

8. Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ em đi học bao nhiêu ngày? 

Trả lời:…………………………………………………………………. 

9. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a. 100 + 90 +  8 = 198     c. 60m= 60cm  

b. 3m =  30cm        d. 1m 7cm = 17cm 

II. Tự luận: 

Bài1: Đặt tính rồi tính: 

a) 406 – 283               b)  961 – 654                 c) 278 + 114                 d) 583 + 356   

.…………..                ……………..                .....................                  ....................            

....................                ......................             .....................          .................... 

....................       ......................             .....................          ....................    

Bài 2: Tính 

  a) 5 cm x 4 + 56 cm = ……..                  b) 268kg – 176 kg + 231kg = …………  

                                   =………..                                                            =…………. 

Bài 3: Quãng đường Hà Nội – Lạng Sơn dài 178km. Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng 

ngắn hơn quãng đường Hà Nội – Lạng Sơn là 59km. Hỏi quãng đường Hà Nội – Hải Phòng 

dài bao nhiêu ki-lô-mét?  

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Viết tiếp số vào ô trống sao cho 3 số liền nhau có tổng là 42. 

12  20     

 



 

ĐỀ 4 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là: 

A. 76 B. 67 C. 670 D. 607 

Câu 2: Ngày 09 tháng 01 năm 2008 là ngày thứ tư. Ngày 11 tháng 01 năm 2008 là ngày 

thứ mấy?                                          

A. Thứ Năm B. Thứ Sáu  C. Thứ Bảy D. Chủ Nhật  

Câu 3: 4 được lấy 3 lần, ta có phép tính: 

A. 4 + 3  B. 3 + 3 + 3 + 3  C. 4 x 3  D. 3 x 4 

Câu 4. 63dm – 18dm = … dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:         

        A. 75                        B. 55                     C. 45                       D. 57 

Câu 5:  

     Hình bên có ….. hình tứ giác 

   

 

       A. 2                            B. 3                       C. 4                          D. 5   

Câu 6: Trong chuồng có 7 con gà . Hỏi có bao nhiêu chân gà?   

 

 

       A. 7 chân                 B. 20 chân            C. 14 chân                  D. 12 chân    

II. PHẦN TỰ LUẬN:  

Bài 1:  Đặt tính rồi tính 

661 – 329 215 + 324 723 + 147 757 - 48 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



Bài 2.  Tính: 

  a.    245 + 37 - 126                                              b.        5 x 5 + 140 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Bài 3: Mảnh vải màu xanh dài 351 m, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 

170 m. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu mét? 

Bài giải 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Bài 4:  

 

 

  

 

 

A.    B.     C.  

 

 

  

? 



ĐỀ ÔN TẬP TRONG HÈ – MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 2 

ĐỀ 1 

I. Đọc hiểu 

Bốn mùa của mẹ cây 

 Vườn của Gấu Bà có rất nhiều cây. Mùa thu tới, lá cây chuyển sang màu vàng. Gấu 

Bự thấy vậy hỏi bà: “Bà ơi! Tại sao lá cây lại biến thành màu vàng?”. Gấu Bà nói: “Đó là 

vì mẹ cây sắp thay áo đấy cháu. Lá chính là áo của mẹ cây. Mùa xuân, khi ông mặt trời 

chiếu sáng khắp nơi, các cành của mẹ cây nhú lên những chiếc lá non mơn mởn. Mẹ cây 

lúc ấy khoác lên mình chiếc áo xanh non. Mùa hè tới, lá cây cũng đủ lớn, chúng kết lại 

thành tán lá. Áo của mẹ cây chuyển sang xanh lục. Mùa thu sang, lá cây bắt đầu chuyển 

sang màu vàng, mẹ cây cũng thay cho mình chiếc áo vàng rực rỡ. Mỗi khi chị gió đi qua, lá 

vàng lại rơi. Đông đến, mẹ cây sẽ thay áo và đi ngủ đông”. 

Dựa theo BÁCH KHOA THIÊN NHIÊN VUI NHỘN 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu 

Câu 1: Áo của mẹ cây chính là bộ phận nào của cây? 

A. Cành cây.                           B. Hoa.                         C. Lá cây             D. Rễ cây 

Câu 2: Vì sao vào mùa xuân, áo của mẹ cây lại chuyển sang màu xanh non? 

A. Vì vào mùa xuân, ông mặt trời chiếu sáng khắp nơi, thân cây chuyển sang màu xanh non. 

B. Vì vào mùa xuân, các cành của mẹ cây nhú lên những chiếc lá non mơn mởn. 

C. Vì vào mùa xuân, ông mặt trời chiếu sáng khắp nơi, những bông hoa màu xanh non bắt 

đầu nở. 

D. Vì vào mùa xuân, có những hạt mưa li ti, làm cho những chiếc lá non nhú lên. 

Câu 3: Từ mùa hè sang mùa thu, áo của mẹ cây chuyển màu như thế nào? 

A. Màu xanh lục sang màu vàng. 

B. Màu vàng sang màu xanh lục. 

C. Màu xanh non sang màu xanh lục. 

D. Màu vàng sang màu xanh non. 

Câu 4: Trong bốn mùa, em thích nhất mùa nào ? Vì sao ?  



…………………………………….........................................................................................

.....................................................................................................................…........................

.........................................................................................................………………………… 

Câu 5: Nối 

 

 

 

 

 

 

Câu 6: Khoanh vào chữ cái trước dòng có tiếng viết sai chính tả s/x: 

a. sim, sông, suối, chim sẻ 

b. xem xét, mùa xuân, xấu xa, xa xôi 

c. quả sung, chim xáo, sang sông 

d. đồng xu, xem phim, hoa xoan 

Câu 7: Điền dấu câu thích hợp vào ô trống 

Cô Mây suốt ngày bay nhởn nhơ, rong chơi       Gặp chị Gió , cô gọi: 

- Chị Gió đi đâu mà vội thế 

- Tôi đang đi rủ các bạn Mây ở khắp nơi về làm mưa. Cô có muốn làm mưa không 

- Làm mưa để  làm gì hả chị 

- Làm mưa cho cây cối tốt tươi , cho lúa to bông, cho khoai to củ 

II. CHÍNH TẢ: Nghe – viết:  

Bốn mùa của mẹ cây 

Mùa xuân, khi ông mặt trời chiếu sáng khắp nơi, các cành của mẹ cây nhú lên những 

chiếc lá non mơn mởn. Mẹ cây lúc ấy khoác lên mình chiếc áo xanh non. Mùa hè tới, lá cây 

cũng đủ lớn, chúng kết lại thành tán lá. Áo của mẹ cây chuyển sang xanh lục.  

 

III. TẬP LÀM VĂN:  

Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 – 5 câu tả một đồ dùng trong gia đình. 

Gợi ý: 

1. Tên đồ dùng là gì? 

2. Nó có gì nổi bật? (hình dạng, màu sắc, kích thước, …) 

3. Nó được dùng để làm gì? 

4. Em có cảm nghĩ gì khi có đồ dùng đó trong nhà mình? 

 

 

 

 

Câu giới thiệu 

Câu nêu đặc điểm 

Đứa trẻ rất nhanh nhẹn, thông minh. 

Nhà là nơi có tình   yêu thương. 



ĐỀ 2 

Đọc câu truyện sau: 

Ngọn gió và cây sồi 

    Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già. Nó ngạo nghễ thổi bung tất cả các sinh 

vật trong rừng. Nó muốn mọi cây cối đều phải ngã rạp trước sức mạnh của mình.  

    Riêng một cây sồi già vẫn đứng hiên ngang trước ngọn gió hung hăng. Như bị thách 

thức, ngọn gió lồng lộn, điên cuồng lật tung khu rừng một lần nữa. Cây sồi vẫn bám chặt 

đất, im lặng chịu đựng cơn giận dữ của ngọn gió, không hề gục ngã. Ngọn gió mệt mỏi, 

đành đầu hàng và hỏi: 

- Cây sồi kia! Làm sao ngươi có thể đứng vững như thế? 

 Cây sồi già từ tốn trả lời: 

- Tôi biết sức mạnh của ông có thể bẻ gãy hết các nhánh cây của tôi, cuốn sạch đám 

lá của tôi và làm thân tôi lay động. Nhưng ông sẽ không bao giờ quật ngã được tôi. Bởi 

tôi có những nhánh rễ vươn dài, bám sâu vào lòng đất. Càng ngày chúng phát triển càng 

mạnh mẽ,giúp tôi vững vàng hơn trước mọi sức mạnh của kẻ thù. Nhưng tôi phải cảm 

ơn ông, ngọn gió ạ! Chính những cơn điên cuồng của ông đã giúp tôi chứng tỏ được 

khả năng chịu đựng và sức mạnh của mình. 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Mọi khi băng qua khu rừng già, ngọn gió muốn điều gì? 

A. Mọi cây cối phải ngã rạp trước sức mạnh của nó. 

B. Làm cho cả khu rừng trở nên mát mẻ. 

C. Kết bạn với tất cả các loại cây trong rừng. 

D. Chơi đùa trong khu rừng. 

Câu 2: Cây sồi già đã làm gì trước ngọn gió hung hăng? 

A. Dùng những chiếc lá chống lại cơn gió. 

B. Bám chặt đất, im lặng chịu đựng, không gục ngã. 

C. Uốn mình tránh cơn gió mạnh. 

D. Sợ ngọn gió. 

Câu 3: Vì sao ngọn gió không quật gã được cây sồi ? 

A. Vì cây sồi khỏe hơn ngọn gió rất nhiều. 

B. Vì cây sồi luôn tự tin, vững vàng trước mọi kẻ thù. 

C. Vì cây sồi có những nhánh rễ vươn dài, bám sâu vào lòng đất. 

D. Vì ngọn gió không muốn quật ngã cây sồi. 

Câu 4: Câu “ Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già” thuộc mẫu câu nào? 

A. Câu giới thiệu.                                        C. Câu nêu đặc điểm. 

B. Câu nêu hoạt động                                  D. Không thuộc các mẫu câu trên. 

Câu 5: “Làm sao ngươi có thể đứng vững như thế?” thuộc kiểu câu gì? 

A. Câu hỏi                                        C. Câu kể 

B.  Câu cảm                                     D. Câu đề nghị lịch sự 



Câu 6: Từ nào chỉ đặc điểm câu sau “ Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già.” 

A.ngọn gió                     B. dữ dội                 C. băng                     D. khu rừng 

Câu 7: Xếp các từ : bông hoa, tàn , quả ngọt, nói, ong, bạn, giúp, cho, bướm    

thành hai nhóm: 

a. Nhóm từ chỉ sự vât………………………………………………………………. 

b. Nhóm từ chỉ hoạt động …………………………………………………………. 

Câu 8 :  Điền vào chỗ trống r, d hay gi? 

dè . . . ặt;               con …ao;              tiếng . . . ao hàng;          . . . ao bài tập về nhà. 

Câu 9: Điền dấu thích hợp vào ô trống. 

Trong câu chuyện này     ngọn gió tượng trưng cho sự thô bạo     hung dữ của thiên 

nhiên     Cây sồi già tượng trưng cho cho trí tuệ     sức mạnh của con người  

II. CHÍNH TẢ: Nghe – viết:  

Ngọn gió và cây sồi 

    Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già. Nó ngạo nghễ thổi bung tất cả các sinh vật 

trong rừng. Nó muốn mọi cây cối đều phải ngã rạp trước sức mạnh của mình.  

    Riêng một cây sồi già vẫn đứng hiên ngang trước ngọn gió hung hăng. Như bị 

thách thức, ngọn gió lồng lộn, điên cuồng lật tung khu rừng một lần nữa. Cây sồi vẫn bám 

chặt đất, im lặng chịu đựng cơn giận dữ của ngọn gió, không hề gục ngã. 

III. TẬP LÀM VĂN:  

Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 – 5 câu tả một đồ dùng học tập mà em yêu 

thích. 

Gợi ý: 

1. Tên đồ dùng là gì? 

2. Nó có gì nổi bật? (hình dạng, màu sắc, kích thước, …) 

3. Nó được dùng để làm gì? 

4. Em giữ gìn, bảo quản đồ dùng đó như thế nào? 

 

  



ĐỀ 3 

I. Đọc thầm văn bản sau: 

KHỈ VÀ CÁ HEO 

Một ngày nọ, các thuỷ thủ bắt tay vào chuẩn bị đồ đạc để ra khơi trên chiếc thuyền 

buồm, đây sẽ là một hành trình dài. Một thuỷ thủ còn mang theo một chú khỉ lên thuyền. 

Thuyền ra khơi lênh đênh giữa biển khơi, bất ngờ có một cơn bão khủng khiếp kéo 

tới và làm lật tàu của họ. Toàn bộ các thuỷ thủ đều rơi xuống biển, và cả chú khỉ cũng vậy, 

nó chắc chắn rằng mình sẽ bị chết đuối. 

Đột nhiên một chú cá heo xuất hiện và cứu mạng khỉ. Nó cõng khỉ trên lưng và bơi 

vào hòn đảo gần nhất để tránh bão. 

Hai con vật tìm được một hòn đảo nhỏ,  khi tới nơi khỉ xuống khỏi lưng của cá heo. 

Cá heo hỏi “Bạn đã bao giờ tới một hòn đảo nào như này chưa?” Khỉ liến thoắng trả lời: 

“Tất nhiên rồi. Bạn biết không, vua của hòn đảo này còn là bạn thân của tớ đấy. Thực ra tớ 

là hoàng tử khỉ đấy bạn cá heo ạ”.  Cá heo biết rằng sự thực không có ai sống trên hòn đảo 

hoang này cả, nó nói: “Tốt, tốt, thì ra bạn là một hoàng tử cơ đấy! Bây giờ bạn còn có thể 

trở thành vua nữa cơ!” 

Con khỉ hỏi: “Làm thế nào để trở thành vua? ” 

Cá heo bắt đầu bơi ra xa,  được một đoạn,  nó quay lại trả lời khỉ: “Dễ thôi mà bạn 

khỉ. Bạn là con vật duy nhất trên hòn đảo này, tự nhiên bạn sẽ trở thành vua thôi!” 

Khỉ nhận ra sai lầm từ thói khoác lác của mình nhưng đã quá muộn, cá heo đã bơi đi 

rất xa bỏ lại nó một mình trên hoang đảo. 

Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 1. 

Một thủy thủ đã đem theo thứ gì cùng mình ra khơi? 

A. đồ đạc cá nhân B. áo phao C. một chú khỉ 

2. Vì sao tàu của các thủy thủ bị lật?  

A. do chú khỉ nghịch ngợm    C. do sóng quá lớn 

B. do chở quá nhiều người    D. do bão 

3. Ai đã cứu Khỉ? 

A. các thủy thủ B. bác ngư dân C. bạn cá heo 

4. Bạn Khỉ trong truyện có tính xấu gì? Hãy nói 1 lời khuyên nếu em gặp Khỉ. 

 
5. Gạch một gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật, hai gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm trong 

khổ thơ sau: 

Con trâu đen lông mượt 

Cái sừng nó vênh vênh 

Nó cao lớn lênh khênh 



Chân đi như đập đất. 

6. Điền ch/tr vào chỗ chấm: 

…….ải đầu ……ải rộng …..ạm gác đụng …..ạm 

8. Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than để điền vào từng ô trống trong 

truyện vui sau: 

Phong đi học về          Thấy em rất vui, mẹ hỏi: 

- Hôm nay con được điểm tốt à 

- Vâng         Con được khen nhưng đó là nhờ con nhìn bạn Long          Nếu 

không bắt chước bạn ấy thì chắc con không được thầy khen như thế  

Mẹ ngạc nhiên: 

 - Sao con nhìn bài của bạn 

 - Nhưng thầy giáo có cấm nhìn bạn tập đâu! Chúng con thi thể dục ấy mà! 

9. Gạch dưới câu nêu đặc điểm có trong đoạn văn sau: 

Chú trống choai đang ngất ngưởng trên đống củi trước sân. Bây giờ đuôi chú đã có dáng 

cong cong chứ không đuồn đuột như hồi nhỏ nữa. Bộ cánh cũng có duyên lắm rồi. Đôi 

cánh chưa được cứng cáp, nhưng cũng đủ sức giúp chú phốc một cái nhảy tót lén đống củi 

gọn gàng hơn trước nhiều. 

II. CHÍNH TẢ: Nghe – viết:  

Khỉ và cá heo 

Cá heo bắt đầu bơi ra xa,  được một đoạn,  nó quay lại trả lời khỉ: “Dễ thôi mà bạn 

khỉ. Bạn là con vật duy nhất trên hòn đảo này, tự nhiên bạn sẽ trở thành vua thôi!” 

Khỉ nhận ra sai lầm từ thói khoác lác của mình nhưng đã quá muộn, cá heo đã bơi đi 

rất xa bỏ lại nó một mình trên hoang đảo. 

III. TẬP LÀM VĂN:  

Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 – 5 câu kể về việc gia đình em thường làm 

vào cuối tuần. 

 

 

 

 

  



ĐỀ 4 

I, Đọc – hiểu: 

 

CHIẾC ĐÈN LỒNG 

 Bác đom đóm già ngồi nhìn bầy đom đóm nhỏ tuổi rước đèn lồng làm sáng rực cả 

con đường. Trông chúng giống như những ngôi sao nhỏ lấp lánh. 

- Ôi chao! Mình thực sự già rồi! – Bác đom đóm thở dài. 

Chợt bác nghe thấy tiếng khóc từ dưới bãi cỏ. Bác bay tới và nhận ra đó là chú ong non. 

Anh bạn nhỏ này bị lạc đường. 

- Đừng quá lo lắng, ta sẽ đưa cháu về. 

Bác đom đóm an ủi ong non, rồi bác thắp chiếc đèn lồng của mình lên, dắt cu cậu bay đi. 

Bác bay mãi, bay mãi, cuối cùng cũng đưa được ong non về bên ong mę. 

Bác đom đóm quay trở về. Nhưng chiếc đèn lồng của bác cứ tối dần, tối dần rồi tắt hẳn. 

Chao ôi! Tuổi già thật phiền phức! Nhưng bác thấy vui vì chút ánh sáng cuối cùng của mình 

thật có ích. Bác đom đóm đập nhẹ đôi cánh, chậm chạp bay trong bóng tối... 

 Đột nhiên, có những chiếc đèn lồng lung linh tiến về phía bác: 

- Bác ơi! Bác đã đưa bạn ong về nhà. Chúng cháu tới để soi đường cho bác ạ! 

Thì ra là bầy đom đóm nhỏ. 

- Các cháu ngoan lắm! – Bác đom đóm cảm động nói. Giọt nước mắt hạnh phúc trào ra trên 

khuôn mặt nhăn nheo của bác. 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Bác đom đóm nghe thấy tiếng khóc của ai dưới bãi cỏ? 

A. Bầy đom đóm nhỏ. 

B. Chú ong non. 

C. Chú Kiến . 

D. Đàn bươm bướm. 

Câu 2: Khi biết ong non bị lạc đường, bác đom đóm đã làm gì? 

A. Bác an ủi và thắp chiếc đèn lồng của mình lên để đưa ong non về bên ong mẹ 

B. Bác chỉ đường cho ong non về nhà. 

C. Bác nhờ bầy đom đóm nhỏ đưa ong non về nhà 

D. Bác gọi mẹ ong non đến đón ong non về nhà 

Câu 3: Chuyện gì xảy ra với bác đom đóm sau khi đưa ong non về nhà? 

A. Chiếc đèn lồng của bác bỗng sáng rực lên 



B. Chiếc đèn lồng của bác cứ tối dần rồi tắt hẳn 

C. Bác đom đóm chậm chạp bay trong bóng tối 

D. Bác được mọi người chào đón 

Câu 4: Điều gì khiến bác đom đóm cảm động. Ghi lại câu trả lời của em 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

Câu 5: Gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động trong câu sau: 

Bác đom đóm an ủi ong non, rồi bác thắp chiếc đèn lồng của mình lên, dắt cu cậu bay đi. 

Câu 6: Điền dấu phẩy vào câu sau: 

Tre giữ làng giữ nước giữ mái nhà tranh giữ đồng lúa chín 

Câu 7: Đặt câu giới thiệu về bác đom đóm 

 ..............................................................................................................................................  

Câu 8: Nếu em là ong non, khi về nhà với mẹ, em sẽ nói gì với bác đom đóm già ? 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

II. CHÍNH TẢ: nghe – viết 

Bác đom đóm già 

Bác đom đóm quay trở về. Nhưng chiếc đèn lồng của bác cứ tối dần, tối dần rồi tắt hẳn. 

Chao ôi! Tuổi già thật phiền phức! Nhưng bác thấy vui vì chút ánh sáng cuối cùng của mình 

thật có ích. Bác đom đóm đập nhẹ đôi cánh, chậm chạp bay trong bóng tối... 

Đột nhiên, có những chiếc đèn lồng lung linh tiến về phía bác: 

- Bác ơi! Bác đã đưa bạn ong về nhà. Chúng cháu tới để soi đường cho bác ạ! 

III. TẬP LÀM VĂN:   

Viết đoạn văn ngắn (từ 5-7 câu) kể về một buổi đi chơi cùng người thân hoặc thầy cô 

giáo, bạn bè mà em thích nhất. 

 


